
Tuần 27 (Từ ngày 18/03 đến ngày 22/03/2024)                                        Lớp 2A4   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

18/03 

Sáng 

1 
 HĐTN SK tuần -Tìm hiểu 92 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCSHCM 
 

2 131 Toán Đề - xi - mét. Mét.Ki-lô-mét BGĐT 

3 261 TV ( Đọc) Ôn tập giữa HKII( T1)  BGĐT,TC 

4 262 TV ( Đọc) Ôn tập giữa HKII( T2) BGĐT 

Chiều 

5 53 GDTC Động tác di chuyển không bóng  

6 27 Âm nhạc Học bài hát Trang trại vui vẻ  

7  HDH HDHS hoàn thành bài BGĐT 

Ba 

19/03 

Sáng 

1  Toán TA   

2 263 TV( tập viết) Ôn tập giữa HKII( T3) Phiếu 

3 27 Mĩ thuật Khu rừng thân thiện  

4 132 Toán Luyện tập BGĐT 

Chiều 

5 264 TV(nói-nghe) Ôn tập giữa HKII( T4) BGĐT 

6 27 HĐTN Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật    BGĐT 

7  HDH HDHS hoàn thành bài BGĐT 

Tư 

20/03 

Sáng 

1 265 TV ( Đọc) Ôn tập giữa HKII( T5)  

2 266 TV ( Đọc) Ôn tập giữa HKII( T6)  

3  Tiếng Anh Unit 8: Transportation  

4 133 Toán Ki-lô-mét  

Chiều 

5  GDĐP Danh nhân Hà Nội- Tô Hiến Thành (T1)  

6 27 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa kì 2  

7  HDH HDHS hoàn thành bài  

Năm 

21/03 

Sáng 

1 267 TV( Nghe viết) Ôn tập giữa HKII( T7) BGĐT 

2  Tiếng Anh Unit 8: Transportation  

3 134 Toán Giới thiệu Tiền Việt Nam BGĐT 

4 268 TV( LT1) Ôn tập giữa HKII( T8) BGĐT 

Chiều 

5  Thư viện Đọc sách thư viện  

6 53 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan cơ quan hô hấp BGĐT 

7  HDH HDHS hoàn thành bài BN 

Sáu 

22/03 

Sáng 

1 54 GDTC Động tác di chuyển không bóng  

2 135 Toán Thực hành và trải nghiệm đo độ dài BGĐT 

3 269 TV( LT2) Ôn tập giữa HKII( T9) BGĐT 

4 270 TV( ĐMR) Ôn tập giữa HKII( T10) BGĐT 

Chiều 

5 54 TNXH TH cơ quan bài tiết nước tiểu BGĐT 

6  HDH HDHS hoàn thành bài BN 

7  HĐTN Sinh hoạt lớp  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

 

 

 

                       Ngày 11 tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 



 

 


